
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 104 KCN Chàng sơn, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

15/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUITTE VIỆT NAM

0110814770

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa ( trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
( Điều 13 Nghị định số 10/2020/ NĐ – CP Quy định điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô năm 2020)
xe ô tô theo tuyến cố định

4932

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
( Điều 14 Nghị định số 10/2020/ NĐ – CP Quy định điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô năm 2020)

4933

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản
( Luật kinh doanh bất động sản 2023)

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUITTE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUITTE VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUITTE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978833803
Email: quittevietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản ( Điều 61 Luật kinh doanh bất 
động sản 2023)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản ( Điều 67 Luật kinh doanh bất 
động sản 2023)
- Dịch vụ quản lý bất động sản ( Điều 67 Luật kinh doanh bất 
động sản 2023)

6820

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( Đối với 
các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)

8299

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn dụng cụ gia đình và dao kéo , dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh, thìa dĩa bằng kim loại, xáy xay, máy 
rửa bát, máy sấy bát, vòi xả nước, đèn sưởi, quạt sưởi, máy 
sưởi bằng dầu, tủ sấy quần áo, quạt thông gió, nồi áp suất dùng 
điện, nồi áp suất không dùng điện, máy hút khử mùi, lò nước, 
lò vi sóng, chậu rửa bát, vòi sen tắm nhiệt độ, dụng cụ nhà bếp, 
bếp ga, bếp điện, bếp điện tử, chậu rửa inox
- Bán buôn thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khóa, két sắt 
…không kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Ban buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc…
- Buôn bán đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn 

4649

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa chốt cửa, chốt cài, tay nắm cửa 
sổ và cửa vào ra…
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác
- Bán buôn bản lề, ray trượt, tay nâng, bu lông ốc vít bằng kim 
loại
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn vật liệu lát sàn bằng gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, 
tấm trần bằng nhựa, vách ngăn bằng nhựa, gỗ lát tường, vật 
liệu xây dựng không làm bằng kim loại, sàn tre, sàn nhựa, trần 
nhựa

4663(Chính)
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10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào…;
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.
- Bán lẻ bản lề, ray trượt, tay nâng, bu lông ốc vít bằng kim 
loại
- Bán lẻ gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4752

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt… 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Bán lẻ thiết bị gia dụng
Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh, thìa dĩa bằng kim loại, xáy xay, máy 
rửa bát, máy sấy bát, vòi xả nước, đèn sưởi, quạt sưởi, máy 
sưởi bằng dầu, tủ sấy quần áo, quạt thông gió, nồi áp suất dùng 
điện, nồi áp suất không dùng điện, máy hút khử mùi, lò nước, 
lò vi sóng, chậu rửa bát, vòi sen tắm nhiệt độ, dụng cụ nhà bếp, 
bếp ga, bếp điện, bếp điện tử, chậu rửa inox
- Bán lẻ bàn làm việc, ghế, tủ bếp, tủ đựng quần áo, giường, 
giá kệ trưng bày sản phẩm, bàn ăn
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt…
- Bán lẻ đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn

4759

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013
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5.000.000.000 VNĐ

13. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết:
– Sản xuất các chi tiết của dao kéo như: Dao pha và dao bầu, 
dao cạo và lưỡi dao cạo, kéo và kéo
xén tóc;
– Sản xuất dao và lưỡi dao cho máy móc và các bộ phận máy 
móc;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay như kìm, tua vít;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay trong nông nghiệp không dùng 
năng lượng;
– Sản xuất cưa và lưỡi cưa, bao gồm lưỡi cưa tròn và cưa xích;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay không thay thế, có hoặc không 
hoạt động năng lượng, hoặc cho các
dụng cụ máy: Khoan, dùi, bàn ren, cắt khía;
– Sản xuất dụng cụ ép;
– Sản xuất dụng cụ rèn: Rèn, đe…
– Sản xuất hộp đúc (trừ đúc thỏi);
– Sản xuất mỏ cặp, kẹp;
– Sản xuất khoá móc, khoá, chìa khoá, bản lề… phần cứng cho 
xây dựng, đồ đạc, xe đạp…

2593

14. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

15. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các nút, khóa ấn, khóa móc, khóa trượt

3290

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001091038865

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

PHAN ANH TƯỞNG Nam
25/07/1991 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091038865
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN ANH TƯỞNG Nam

25/07/1991 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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